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(Đề cương Báo cáo thí điểm tổ chức dạy và học trực tiếp một số lớp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)



BÁO CÁO
Tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp cho một số lớp tại trường ……………

Căn cứ Công văn số 4236/UBND-VX ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp tại một số Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp trên địa bàn Thành phố.
Căn cứ Quyết định số 3584/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Công văn số 34396/SLĐTBXH-GDNN ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở GDNN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường………….. Báo cáo kết quả triển khai thí điểm dạy và học trực tiếp cho một số lớp từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến ngày 7 tháng 1 năm 2022 như sau:
I. Tình hình tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp
1. Thời gian- địa điểm
1.1 Thời gian: Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 7/1/2022
1.2 Địa điểm: Tại trường………… Địa chỉ:
2. Đối tượng dạy và học trực tiếp
2.1 Học sinh sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp tham dự học tập với tổng số: 673 HSSV 
- Tình hình tiêm vắc xin: (HSSV tham dự học tập trực tiếp đảm bảo điều kiện quy định của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hay không? Tổng số HSSV đảm bảo theo quy định/ Tổng số HSSV dự học trực tiếp) SV tham gia học trực tiếp đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vắc xin đến ngày 13/12/2021 
- HSSV đến từ vùng dịch tễ: (HSSV tham gia học trực tiếp đến từ vùng dịch nào?)
- Số HSSV đến từ các Tỉnh/ Tổng số HSSV thường trú tại TP. HCM: 48/673
2.2 Tổng Nhà giáo trực tiếp giảng dạy:…. Nhà giáo
- Tình hình tiêm vắc xin: (Nhà giáo tham dự dạy trực tiếp đảm bảo điều kiện quy định của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hay không? Số nhà giáo đảm bảo điều kiện theo quy định/ Tổng số nhà giáo).
- Nhà giáo đến từ vùng dịch tễ: (Nhà giáo đến từ vùng dịch tễ nào? Vùng xanh, vàng, cam, đỏ?).
3. Kết quả triển khai thực hiện:
3.1 Thành lập các ban chỉ đạo, tổ phòng chống Covid-19 tại trường ( Nhà trường có thành lập ban chỉ đạo, tổ phòng chống Covid-19 tại trường theo quyết định số? đánh giá hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo và tổ phòng chống Covid-19 tại trường).
3.2 Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch COVID-19 ( Nhà trường có số điện thoại đường dây nóng, người, đơn vị liên lạc không ? phổ biến tuyên truyền số điện thoại đường dây nóng như thế nào?)
3.3 Công tác tuyên truyền ( Nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm, hình thức tuyên truyền, tự đánh giá hiệu quả của công tác tuyên truyền)
3.4 Về vật tư y tế (Nhà trường có chuẩn bị số lượng vật tư y tế trong suốt thời gian triển khai thí điểm dạy và học trực tiếp đảm bảo công tác phòng chống dịch ví dụ như: Đồ bảo hộ PPE cấp 1; Bộ KIT xét nghiệm nhanh COVID-19; Dung dịch sát khuẩn tay nhanh/Cồn 70 độ; Cloramin B 25%; Găng tay y tế; Khẩu trang N95; Túi rác y tế; Máy phun khử khuẩn; Máy đo SpO2; Túi thuốc A điều trị COVID-19; Túi thuốc B điều trị COVID-19 ;Phương tiện vận chuyển người nhiễm SARS-CoV-2 tại trường ).
3.5 Về phòng cách ly y tế tạm thời (Đơn vị có chuẩn bị phòng cách ly tạm thời và trang bị thiết bị y tế tại phòng, phòng cách ly có nhà vệ sinh riêng hay không?Có phân luồng lối đi đến phòng cách ly,…)
3.6 Về công tác vệ sinh sát khuẩn (Nhà trường đã tổ chức công tác vệ sinh khử khuẩn trước khi đón người học đến trường, định kỳ, đột xuất khi phát hiện ca nhiễm như thế nào, số lần, thời gian, địa điểm thực hiện? có theo phương án kế hoạch đề ra hay không ? Tự đánh giá thực hiện công tác vệ sinh sát khuẩn tại trường).
3.7 Tổ chức lớp học
Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng cách cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học tập trong phòng học, phòng làm việc ≥ 1m. Do đó, nhà trường đã bố trí lớp học như sau:
- Tổng số lớp học lý thuyết : 00 ( Mỗi lớp bao nhiêu HSSV) ; Diện tích :…
- Tổng số lớp học thực hành : 28 (Mỗi lớp bao nhiêu HSSV) ; Diện tích:…
[bookmark: _GoBack]- Tổng số mô đun giảng dạy : 48 (Thực hành Phay nâng cao; Thực hành CNC cơ bản; Thực hành động cơ Diesel; Thực hành gầm Ôtô; Thực hành PLC; Thực hành lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử; Thực hành tháo lắp các cụm máy 
công cụ - CNC; Thực hành Đo lường và cảm biến; Thực hành cung cấp điện; Công nghệ mạng không dây; Photoshop; Sửa chữa thiết bị ngoại vi; Xử lý sự cố phần mềm; Lập trình Cơ sở dữ liệu; Lập trình PHP; Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Quản trị hệ thống mail server; Quản trị mạng trên Linux; Công nghệ và dịch vụ web; An toàn hệ thống mạng máy tính; An toàn mạng trên Cisco; Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp; Thực hành Thiết kế rập; Thực hành Dự toán công trình; Thực hành tay nghề 2; Điều hòa không khí ô tô; Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp; Chẩn đoán lỗi và các sự cố trên xe và các hệ thống của xe; Tháo, sửa chữa và lắp các chi tiết, cụm chi tiết và các hệ thống của xe; Lập kế hoạch và chuẩn bị quá trình làm việc cũng như kiểm tra và đánh giá kết quả công việc; Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp; Thực hành may các sản phẩm nâng cao; Thực hành may nón, túi xách; Thực hành Điện ôtô 2; Thực hành động cơ Diesel; Thực hành hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô; Giáo dục thể chất; Thực hành điện tử cơ bản; Tin học; Chẩn đoán điện 1; Hệ thống điều hòa không khí; Chẩn đoán gầm; Hệ thống lái; Thực hành lập trình PLC (S7-1200); Thực hành hệ thống cơ điện tử; Thực hành trang bị điện;  Thực hành kỹ thuật điều khiển khí nén)
(Nhà trường có đảm bảo chia lớp học đảm bảo giãn cách theo quy định hay không? Tự đánh giá công tác tổ chức lớp học).
3.8 Công tác khai báo y tế tại trường: (Phương tiện thực hiện, tổ chức thực hiện như thế nào ? tự đánh giá việc triển khai khai báo y tế tại trường)
3.9 Công tác đo nhiệt độ, khử khuẩn trước khi vào trường (Tổ chức thực hiện như thế nào?)
3.10 Phương án xử lý ca nghi nhiễm, F0, F1 (Nhà trường có phương án, kịch bản xử lý ca nghi nghiễm, F0, F1 hay không ? tuyên truyền các phương án trên như thế nào ? tổ chức diễn tập như thế nào ? Trong thời gian tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp có trường hợp nào nghi nhiễm tại lớp học, trường học hoặc là F0 hay không ? nếu có đánh giá quá trình xử lý so với phương án đã đề ra).
3.11 Tình hình F0 trong thời gian triển khai thí điểm (Trong thời gian thí điểm nhà trường có ca F0 hay không ? phát hiện F0 trong trường hay ngoài trường? là HSSV hay nhà giáo?).
3.12 Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện (nhà trường triển khai giám sát việc tổ chức kế hoạch dạy và học trực tiếp như thế nào?)
II. Đánh giá Công tác tổ chức thí điểm dạy và học trực tiếp và khắc phục các góp ý của đoàn kiểm tra trong quá trình triển khai.
1. Thuận lợi
2. Khó Khăn
3. Kinh nghiệm triển khai thực hiện
4. Đánh giá công tác tổ chức dạy và học trực tiếp và khắc phục các góp ý của Đoàn kiểm tra trong quá trình triển khai.
III. Đề xuất, kiến nghị 
Trên đây là nội dung báo cáo tổ chức thí điểm việc học trực tiếp tại trường........../.
	HIỆU TRƯỞNGNơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH;
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị thuộc trường;
- Lưu: VT
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